
CÔNG TY TNHH KINH DOANH NƯỚC MẮM HUỲNH KHOA 

-----------------*Δ*------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

CỦA CƠ SỞ  

“XƯỞNG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM  

HUỲNH KHOA” 
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Phú Quốc, tháng 05 năm 2022 





Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang i 

 MỤC LỤC 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. iii 

DANH MỤC BẢNG .......................................................................................................... iv 

DANH MỤC HÌNH............................................................................................................ v 

CHƯƠNG I THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ............................................................. 1 

1. Tên chủ cơ sở ............................................................................................................. 1 

2. Tên cơ sở .................................................................................................................... 1 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: ................................................ 8 

3.1. Công suất hoạt động cơ sở: ................................................................................ 8 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: ........................................................................... 8 

3.3. Sản phẩm sản xuất của cơ sở ............................................................................ 10 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của Cơ sở ....................................................................................... 10 

4.1 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu ............................................................................... 11 

4.2 Nguồn cung cấp điện ......................................................................................... 11 

4.3 Nguồn cung cấp nước ........................................................................................ 11 

4.4 Nhu cầu lao động .............................................................................................. 12 

4.5 Máy móc thiết bị ................................................................................................ 12 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất: Cơ sở không thuộc đối tượng trên. ........................................................................ 12 

6. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở .................................................................. 12 

CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, ................................. 13 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ............................................................ 13 

1. Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, kế hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường .................................................................................................... 13 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường ............................ 13 

CHƯƠNG III KẾT QUẢ HOÀNH THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP .... 14 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ......................................................................... 14 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải ....................... 14 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa ................................................................................. 14 

1.2. Thu gom, thoát nước thải .................................................................................. 14 

1.3. Xử lý nước thải .................................................................................................. 15 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ii 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải ................................................................. 21 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường ............................ 23 

3.1. Chất thải từ sinh hoạt ........................................................................................ 23 

3.2. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại ............................................................. 24 

4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại ............................................................ 25 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung ................................................ 26 

6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ............................................ 27 

7. Công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác: không có ....................................... 27 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường: không có ................................................................................. 27 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp phép: không có . 28 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: không có ........................................................... 28 

CHƯƠNG IV NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ............... 29 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải .................................................. 29 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải: Không ........................................ 29 

CHƯƠNG V KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ..................... 30 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải ........................................ 30 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải .................................... 32 

CHƯƠNG VI CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ...... 33 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ......................................... 33 

2. Chương trình quan trắc chất thải tự động theo quy định của pháp luật ................... 36 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm ................................................ 37 

CHƯƠNG VII KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ .............................................................................................................. 38 

CHƯƠNG VIII CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ............................................................ 39 

PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 41 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang iii 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

BOD5  : Nhu cầu oxy sinh học trong 5 ngày 

BTCT  : Bê trông cốt thép 

BQL  : Ban quản lý 

COD  : Nhu cầu oxy hoá học 

CTR  : Chất thải rắn 

CTNH  : Chất thải nguy hại 

HTXLNT  : Hệ thống xử lý nước thải 

TNHH   : Trách nhiệm hữu hạn 

TSS  : Chất rắn lơ lửng 

QCVN  : Quy chuẩn Việt Nam 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang iv 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1. Vị trí tạo độ cơ sở ................................................................................................... 1 

Bảng 2. Vị trí tạo độ cơ sở ................................................................................................... 3 

Bảng 3. Bảng cơ cấu phân phối sản phẩm của dự án .......................................................... 9 

Bảng 4. Bảng cơ cấu phân phối sản phẩm của dự án ........................................................ 10 

Bảng 5. Bảng nhu cầu nguyên liệu của công ty sản xuất nước mắm ................................ 11 

Bảng 6. Danh mục máy móc, thiết bị ................................................................................ 12 

Bảng 7. Các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải công suất 5 m3/ngày đêm ............... 20 

Bảng 8. Lượng hoá chất sử dụng trong 1 ngày .................................................................. 21 

Bảng 9. Thành phần và khối lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại ....................... 24 

Bảng 10. Số lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở .................................................. 25 

Bảng 11. Kết quả quan trắc nước thải ngày 17/12/2020 .................................................... 30 

Bảng 12. Kết quả quan trắc nước thải ngày 25/05/2021 .................................................... 31 

Bảng 13. Thống kê kết quả quan trắc nước thải ngày 24/12/2021 .................................... 31 

Bảng 14. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh ngày 17/12/2020 ............ 32 

Bảng 15. Kết quả phân tích môi trường không khí làm việc ngày 17/12/2020 ................. 32 

Bảng 16: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm ............................................ 33 

Bảng 17: Kế hoạch chi tiết thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

môi trường .......................................................................................................................... 34 

Bảng 18: Kế hoạch quan trắc nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị 

xử lý chất thải ..................................................................................................................... 35 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang v 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1. Vị trí thực hiện cơ sở .............................................................................................. 3 

Hình 2: Sơ đồ quy trình chế biến nước mắm ....................................................................... 8 

Hình 3. Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn .................................................................................. 17 

Hình 4. Sơ đồ quy trình thu gom và xử lý sơ bộ nước thải của nhà máy .......................... 18 

Hình 5. Quy trình xử lý nước thải công suất 5 m3/ngày .................................................... 19 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang     1 

 CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH KINH DOANH NƯỚC MẮM HUỲNH KHOA  

- Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Huỳnh Anh Khoa            Chức vụ:  Giám đốc 

- Số điện thoại: 0939977522 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1702091401, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 

06 năm 2017 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp. 

2. Tên cơ sở: XƯỞNG SẢN XUẤT NƯỚC MẮM HUỲNH KHOA 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang. Vị trí tiếp giáp: 

 Phía Đông: Giáp đất trống 

 Phía Nam: Giáp đường lớn 

 Phía Tây: Giáp với nhà dân và đất trống 

 Phía Bắc: Giáp Suối nhỏ 

Vị trí dự án với tọa độ vị trí VN 2000 kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30 như sau: 

Bảng 1. Vị trí tạo độ cơ sở 

Điểm 
Tọa độ VN 2000  

X (m) Y(m) 

1 1129361.02 444628.30 

2 1129362.60 444643.72 

3 1129232.64 444608.96 

4 1129236.11 444593.55 

5 1129364.09 444658.34 

6 1129358.28 444656.87 

7 1129352.46 444655.39 
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8 1129346.65 444653.91 

9 1129340.83 444652.44 

10 1129335.01 444650.99 

11 1129329.20 444649.48 

12 1129323.39 444648.01 

13 1129317.57 444646.53 

14 1129311.76 444645.05 

15 1129305.94 444643.58 

16 1129300.13 444642.10 

17 1129294.31 444640.62 

18 1129288.49 444639.14 

19 1129282.68 444637.67 

20 1129276.86 444636.19 

21 1129271.05 444634.71 

22 1129265.23 444633.24 

23 1129259.42 444631.76 

24 1129253.60 444630.28 

25 1129247.79 444628.81 

26 1129229.23 444624.09 

27 1129232.63 444608.99 

28 1129362.60 444643.73 
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Hình 1. Vị trí thực hiện cơ sở 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 06/GXN-STNMT ngày 15 

tháng 3 năm 2021 do UBNN tỉnh Kiên Giang cấp. 

- Quy mô của cơ sở: Tổng diện tích sử dụng của xưởng sản xuất nước mắm là 4.000 m2. 

Diện tích cho từng hạng mục công trình chính được trình bày như sau 

Bảng 2. Vị trí tạo độ cơ sở 

STT Hạng mục công trình 
Kích Thước 

(m) 

Diện tích 

(m2) 

Tỉ lệ 

(%) 

I Hạng mục công trình chính    

1 Khu ủ chượp 30 x 52,2 1566 39.15 

2 Khu nhập cá 10 x 25 250 6,25 

3 Kho muối 3 x 6 18 0,45 

4 Phòng bao bì 6 x 10 60 1,50 

5 Phòng trưng bày 6 x 30 180 4,50 

6 Khu chứa thùng nước bổi (chưa lắp đặt) 14 x 17 238 5.95 

7 Khu chiết rót 5 x 9 45 1,13 

8 Phòng phơi chai 2 x 5 10 0,25 

9 Kho thành phẩm 5 x 7 35 0,88 
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II Hạng mục công trình phụ trợ    

1 Nhà ở 1 6 x 13 78 1,95 

2 Nhà ở 2 3 x 8 24 0,6 

3 Bảo hộ lao động 1 1 x 2  2 0,05 

4 Bảo hộ lao động 2 1 x 2 2 0,05 

5 Nhà vệ sinh  2,5 x 8,5 21,25 0,53 

6 Bãi xe 18 x 35 324 630 8,10 

III Hạng mục bảo vệ môi trường    

1 Khu xử lý nước thải 5 x 5 25 0,63 

2 Kho chứa chất thải 2 x 2 4 0,1 

IV Diện tích cây xanh  800 20 

V Diện tích đất trống, đường đi, sân bãi…   7,94 

Tổng 4.000 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa) 

 Hạng mục công trình chính 

Khu ủ chượp 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 1.566 m2  

­ Kết cấu: tường gạch, kèo gỗ. 

­ Nền sàn lát gạch Ceramic 400 x 400. 

­ Mái lợp tôn mạ vuông dày 4,5 zem. 

Khu nhập cá 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 250 m2  

­ Kết cấu: sân bê tông có mái che 

­ Nền sàn bê tông 

­ Mái lợp tôn mạ màu dày 4,5 zem. 

Kho muối 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 18 m2  

­ Kết cấu: cột kèo gỗ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang     5 

­ Nền sàn bê tông 

­ Mái lợp tôn mạ màu dày 4,5 zem. 

Khu chiết rót 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 45m2  

­ Kết cấu: tường gạch, khung kèo thép. 

­ Nền sàn lát gạch  

­ Mái lợp tôn lạnh, trần laphong 

Phòng bao bì 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 60m2  

­ Kết cấu: tường gạch, khung kèo thép. 

­ Nền sàn lát gạch  

­ Mái lợp tôn lạnh, trần laphong 

Phòng trưng bày 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 180m2  

­ Kết cấu: tường gạch, khung kèo thép. 

­ Nền sàn lát gạch  

­ Mái lợp tôn lạnh, trần laphong 

Khu thùng chứa nước bổi (chưa lắp đặt) 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 238m2  

­ Kết cấu: tường gạch, khung kèo thép. 

­ Nền sàn lát gạch  

­ Mái lợp tôn lạnh, trần laphong 

Phòng phơi chai 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 10m2  

­ Kết cấu: tường gạch, khung kèo thép. 

­ Nền sàn lát gạch  

­ Mái lợp tôn sáng dày 4,5 zem. 
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Kho thành phẩm  

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 35m2  

­ Kết cấu: tường gạch, khung kèo thép. 

­ Nền sàn lát gạch  

­ Mái lợp tôn lạnh, trần laphong 

 Hạng mục công trình phụ trợ 

Nhà ở 1, 2 

­ Quy mô 1 tầng diện tích nhà ở 1 là 78m2 nhà ở 2 với diện tích 24 m2 

­ Kết cấu: tường gạch, khung kèo thép. 

­ Nền sàn lát gạch  

­ Mái lợp tôn mạ màu dày 4,5 zem. 

Nhà vệ sinh 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 21,25 m2  

­ Kết cấu: tường gạch 

­ Nền sàn lát gạch  

­ Mái lợp tôn mạ dày 4,5 zem. 

Bảo hộ lao động 1,2 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 4m2 với diện tích mỗi nhà là 2m2 

­ Kết cấu: khung thép, vách nhôm 

­ Nền sàn lát gạch  

­ Mái lợp tôn mạ màu dày 4,5 zem. 

Bãi xe 

­ Quy mô 1 tầng tổng diện tích 324 m2  

­ Nền bê tông 

Cây xanh 

Công ty dành diện tích đất là 800 m2, chiếm khoảng 20% tổng diện tích của dự án để bố 

trí cây xanh, thảm cỏ. Như vậy, diện tích cây xanh tại nhà xưởng tuân thủ đúng theo quy 

định của QCXDVN 01:2008/BXD về tỷ lệ diện tích cây xanh trong nhà xưởng (≥20%). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang     7 

Hệ thống sân đường 

Tổng diện tích đất dành cho giao thông của dự án khoảng 324 m2 chiếm 8,1% tổng diện 

tích, hệ thống đường giao thông nội bộ được đổ bê tông dày 0,3m, mặt đường rộng khoảng 

6m kéo dài theo chiều dọc của nhà xưởng. 

Hệ thống cấp điện 

Dự án sử dụng nguồn cung cấp điện từ điện lưới Phú Quốc  

Hệ thống cấp nước 

Nguồn cấp nước cho dự án hiện tại là nước ngầm tại giếng khoan trong khu vực xưởng 

sản xuất. 

Hệ thống thu gom thoát nước mưa  

Hệ thống cống thoát nước mưa được bố trí xung quanh trong khuôn viên công ty và xung 

quanh nhà xưởng sản xuất. Hệ thống này độc lập và riêng biệt với hệ thống cống thoát nước 

thải. 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế đường ống có đường kính 14cm thoát trực tiếp ra 

mương dẫn với kích thước rộng 0,5m và dài 50m (Theo bản vẽ tổng thể) và sau đó theo 

đường cống thoát chung đường kính Ø400mm chảy về suối nhỏ. 

Hệ thống thu gom thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa bố trí 

dọc theo các dãy thùng ủ nước mắm và các khu vực phát sinh nước thải. 

Nước thải từ sinh hoạt và sản xuất phát sinh từ nhà vệ sinh và bồn rửa tay được thu gom 

bằng ống nhựa PVC Ø140 chảy về HTXLNT của dự án. 

Toàn bộ nước thải sẽ được thu gom về bể thu gom của HTXLNT. Từ bể thu gom nước 

thải sẽ được được xử lý từng bước tại hệ thống xử lý nước thải công suất 5 m3/ngày.đêm. 

Nước thải sau khi đã xử lý đạt chuẩn sẽ chảy vào nguồn tiếp nhận là mương thoát nước 

chung gần khu vực dự án. 

 Hạng mục công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 

Trạm xử lý nước thải:  

­ Quy mô: 1 tầng, diện tích 25 m2  
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­ Kết cấu: Bê tông cốt thép, vách, mái tole mạ màu. 

Kho chứa chất thải nguy hại:  

- Quy mô: Diện tích 4m2,  

- Khung thép hộp, vách, mái lợp tole mạ màu 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động cơ sở:  

­ Xưởng sản xuất Nước Mắm với công suất 1.500 tấn thành phẩm/năm. 

­ Xưởng nước mắm bao gồm 112 thùng loại 12 tấn/thùng, 2 thùng loại 15 tấn/thùng và 

10 thùng loại 8 tấn/thùng chứa nước bổi. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

 

 Hình 2: Sơ đồ quy trình chế biến nước mắm 

Nguồn nguyên liệu: 

 cá cơm + muối 

- Chất thải rắn: 

xác cá… 

- Nước thải 

Trộn muối chượp 

Gài nén – ngâm ủ 

Chượp chín, kéo rút 

Nước mắm thành phẩm 

Pha đấu nước mắm  

thành phẩm 

Xúc rửa can, bồn chứa 

 nước mắm thành phẩm 

- Mùi hôi 

- Nước thải 

- Nước thải 

- Mùi hôi 

- Chất thải rắn: xác cá 

Sản xuất trong 

nhà kính 

Đóng gói 
- Chất thải rắn: bao bì, 

chai nhựa… 

- Tiếng ồn 
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Thuyết minh quy trình 

Quy trình ủ nước mắm 

Cá sau khi đánh bắt được loại bỏ tạp chất; trộn đều muối theo tỷ lệ 3:1 (khoảng 2,5 – 3 

tấn cá với 1 tấn muối), sau đó được bảo quản trong hầm tàu. Rải đều một lớp muối dày 5cm 

trên bề mặt, đậy kín nắp hầm và rút nước bồi ở đáy hầm. 

Ủ chượp: Cá muối được bốc dỡ từ hầm tàu đổ vào thùng chứa, phủ lên bề mặt một lớp 

muối dày khoảng 3-5cm. Sau khoảng 7 ngày, rút khô nước bổi, phủ lên bề mặt chượp lớp 

nệm bàng bàng, già nén chặt bằng các thanh gỗ, đóng nút lù. Đổ nước bổi sao cho ngập 

thanh gỗ chắn. Thời gian ủ chượp 10 - 12 tháng trong điều kiện tự nhiên. Các thùng chượp 

được đặt trong nhà có mái che. 

Phương pháp ủ nước mắm 

Kéo rút nước mắm: 

Được chia làm 2 giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Kéo rút nước mắm cốt và đánh lứa ra thùng chứa 

Giai đoạn 2: Pha nước muối đến gần mức bảo hòa (>260g/l). 

Châm nước muối vào thùng nước mắm đã lấy nước cốt và kéo rút nước long ra thùng 

chứa (long 1). 

Tiếp tục châm nước muối vào thùng nước mắm đã lấy nước cốt và kéo rút nước long 

ra thùng chứa (long 2) … 

Pha đấu nước cốt, nước long 1, long 2… để có độ đạm cần thiết. 

Thành phầm trước khi vô bao bì phải qua khâu kiểm nghiệm của phòng KCS theo 

đúng tiêu chuẩn của Nhà nước. 

Bảng 3. Bảng cơ cấu phân phối sản phẩm của dự án 

Công đoạn Thuyết minh 

Tiếp cận 

nguyên liệu cá 

↓ 

Tiếp nhận 

muối nguyên 

liệu TCVN 

3974-2015 

- Cá cơm sau khi đánh bắt sẽ được ướp muối theo tỷ lệ 2,5-3 cá: muối 

ngay trên tàu. 

- Cá trước khi tiếp nhận tại cảng sẽ được Quản Lý SX và Phụ trách kỹ 

thuật xem sét chất lượng cảm quan của nguyên liệu, độ măn, kiểm tra ure. 

- Tại cảng, cá sẽ được vào bao PE và vận chuyển đến công ty bằng 

phương tiện chuyên dùng. 

- Muối được thu mua từ các nhà cung cấp đã được phê duyệt. 
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- Khi tiếp nhận, muối sẽ được kiểm tra chất lượng và thời gian sản xuất 

nhằm đảm bảo muối được sản xuất ít nhất 2 tháng trước khi sử dụng. 

Gài nén- 

ngâm ủ 

↓ 

Chượp chín - 

kéo rút nước 

mắm BTP 

- Công nhân sản xuất thực hiện việc đắp lù đúng kỹ thuật. 

- Công nhân sản xuất trực tiếp thực hiện các thao tác công đoạn. Tổ 

trưởng sản xuát kiểm soát độ mặn nước bồi và thời gian ngâm ủ đúng quy 

định (ủ khô và ngâm chượp), tình trạng gài nén, tình trạng vệ sinh. 

Trưởng nhà máy quyết định độ chín của chượp sau khi có kết quả kiểm tra 

độ ngấu và kiểm tra từ phòng kỹ thuật về các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh. 

Pha nước 

muối – kéo 

rút 

↓ 

Pha đấu 

↓ 

Vệ sinh thùng 

chứa, thiết bị 

-  Pha nước muối độ mặn >260g/l. châm vào thùng cá đã được rút nước cốt, 

kéo rút nước long 1. 

-  Pha nước muối độ mặn >260g/l. châm vào thùng cá đã được rút nước 

long 1, kéo rút nước long 2… 

Pha đấu nước cốt, long 1, 2… theo tỷ lệ để có nước mắm có độ đạm yêu 

cầu. 

Thùng chứa, thiết bị được vệ sinh trước và sau khi sử dụng. 

3.3. Sản phẩm sản xuất của cơ sở 

Sản phẩm của dự án là nước mắm thành phẩm với công suất tối đa 1.500 tấn sản 

phẩm/năm. Hằng năm cơ cở phân phối 780.000 tấn sản phẩm ra thị trường (tương đương 

600.000 lít sản phẩm), khối lượng sản phẩm còn lại cơ sở lưu trữ trong dây chuyền của cơ 

sở. Cơ cấu phân phối sản phẩm ra thị trường được trình bày như sau: 

Bảng 4. Bảng cơ cấu phân phối sản phẩm của dự án 

STT Loại sản phẩm Nơi phân phối 
Khối lượng 

(lít) 

Tỉ lệ 

(%) 

1 
Nước mắm 

nguyên liệu 

Các công ty, nhà thùng khác (B&B) ở 

TP.HCM 
480.000 80 

2 
Nước mắm đóng 

chai truyền thống 

Thị trường nội địa, các nhà phân phối 

trong khu vực, siêu thị và chợ truyền 

thống…. 

120.000 20 

Tổng 600.000 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của Cơ sở 
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4.1 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu 

Ngành chế biến nước mắm là một ngành đòi hỏi cao về chất lượng của nguồn nguyên 

liệu đầu vào (độ tươi của cá, độ tin khiết của muối). Tất cả được mua trong nước. Nhu cầu 

nguyên liệu được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 5. Bảng nhu cầu nguyên liệu của công ty sản xuất nước mắm 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị tính Số lượng Cơ cấu tỷ lệ 

1 Cá cơm Kiên Giang Tấn/năm 1000 76,92 % 

2 Muối hột Tấn/năm 300 23,08 % 

(Nguồn: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa) 

4.2 Nguồn cung cấp điện 

Xưởng sản xuất sử dụng nguồn điện 3 pha do công ty điện lực Kiên Giang-Điện lực 

Phú Quốc cung cấp trung bình mỗi tháng xưởng sử dụng khoảng 2.486 Kwh/tháng (tính 

theo tháng sử dụng cao nhất, hóa đơn điện tháng đính kèm phụ lục). 

4.3 Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp nước cho xưởng sản xuất nước mắm là nguồn nước ngầm. Nước được 

xử lý clo trước khi dùng cho mục đích sản xuất.  

- Lượng nước cho công nhân sinh hoạt tại xưởng: (Theo quyết định số 633/QĐ-TTg 

ngày 11 tháng 05 năm 2010 của thủ tướng chính Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Quy định 

chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt là 120 lít/người/ngày) 

  Lượng nước cần cấp: Q= 8*120=960 lít/ngày =0,96 m3/ngày.đêm. 

-  Lượng nước dùng cho tưới cây, rửa đường (theo Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 cho 

cây xanh trong khuôn viên là 4-6 lít/ m2 (chọn 4 lít /m2)  

   Nước dùng tưới cây: Q= 800* 4 = 3200 lít/ngày = 3,2 m3/ngày.đêm. 

- Lượng nước dùng cho sản xuất: nước từ quá trình vệ sinh thùng chứa, bể chứa, vệ 

sinh thiết bị chứa bã, vệ sinh chai, sàn nhà xưởng, đường ống…Ước tính xưởng sử 

dụng khoảng 3 m3/ngày.đêm. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước của xưởng vào khoảng 7,16 m3/ngày. 
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4.4 Nhu cầu lao động 

- Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc là: 08 người.  

- Thời gian làm việc hành chánh: sáng từ 8h00 – 17h. 

- Trong đó có 04 người sinh hoạt tại xưởng. 

4.5 Máy móc thiết bị 

Để đảm bảo cho quá trình sản xuất được ổn định, công ty sẽ nhập khẩu một số máy 

móc thiết bị để phục vụ cho quá trình sản xuất: 

Bảng 6. Danh mục máy móc, thiết bị 

STT Tên thiết bị Số lượng 
Hãng/nước sản 

xuất 
Tình trạng 

1 Motor bơm nước 400w 15 Trung quốc Mới 95% 

2 Máy chiết rót 01 Việt Nam Mới 100% 

3 Thùng chứa cá (12 tấn) 112 Việt Nam Mới 80% 

4 Thùng chứa cá (15 tấn) 02 Việt Nam Mới 80% 

5 Thùng chứa nước bổi (8 tấn) 10 Việt Nam Mới 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa) 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất: Cơ sở không thuộc đối tượng trên. 

6. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở: Không có 
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 CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, kế hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1702091401 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 

06 năm 2017 với ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (Sản 

xuất nước mắm, đóng hộp thủy sản, chế biến, bảo quản thủy sản thủy sản khô, và các sản 

phẩm từ thủy sản khác); Dịch vụ đóng gói ( Đóng chai nước mắm theo hợp đồng, đóng gói 

thủy sản khô và đông lạnh); Buôn bán thực phẩm (Bán buôn nước mắm, thủy sản tươi, đông 

lạnh và chế biến);…  

Với các ngành nghề này của Dự án là hoàn toàn phù hợp với nhóm ngành nghề được 

phép thu hút đầu tư của huyện nói riêng và của địa phương tỉnh Kiên Giang nói chung. Địa 

điểm thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương đưa xã 

Dương Tơ là một trong những làng nghề truyền thống của Phú Quốc. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Toàn bộ nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý bởi hệ thống xử 

lý nước thải với công suất 5 m3/ngày.đêm đảm đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản trước khi đấu nối vào mương 

thoát nước chung của khu vực. Do đó, nước thải sau khi xử lý của Cơ sở phù hợp với khả 

năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀNH THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa từ mái nhà xưởng được thu gom và dẫn về hệ thống mương thoát nước mưa 

được bố trí xung quanh trong khuôn viên công ty và xung quanh nhà xưởng sản xuất. Hệ 

thống này độc lập và riêng biệt với hệ thống cống thoát nước thải. 

Nước mưa chảy tràn trên mái theo các máng xối chảy xuống hố ga và chảy vào hệ 

thống thoát nước mưa được thiết kế bằng PVC Ø140 sau đó chảy vào mương thoát nước 

mưa được cấu tạo bằng BTCT kích thước rộng 0,5m dài 50m được xây dựng ở phía bắc của 

cơ sở. (Sơ đồ thoát nước mưa đính kèm ở phụ lục) 

Chủ cơ sở thường xuyên cho khai thông và nạo vét các mương thoát nước mưa để 

tránh tình trạng hệ thống thoát bị ứ đọng, phát sinh mùi của hệ thống. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của 8 công nhân viên làm 

việc tại xưởng sản xuất. Theo quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2010 của 

thủ tướng chính Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú 

quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Quy định chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt là 120 

lít/người/ngày. 

Lượng nước cần cấp: Q = 8 x 120 = 960 lít/ngày = 0,96 m3/ngày. 

Lưu lượng nước thải tại cơ sở được dự báo được tính bằng 100% nước cấp là 0,96  

m3/ngày. 

Nước thải từ sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh và bồn rửa tay được thu gom và xử lý 

bằng bể tự hoại 3 ngăn hiện hữu tại cơ sở sau đó sẽ đấu nối vào mương thoát nước chung 

của khu vực. 

1.2.2. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh từ các nguồn sau: 
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 Nước thải từ quá trình ủ lên men: là nước vệ sinh các thiết bị lên men, thùng chứa 

đường ống, sàn nhà xưởng… Có chứa bã men và các chất hữu cơ ước tính khoảng 

0,5 m3/ngày. 

 Nước thải từ quá trình chượp: là nước vệ sinh thiết bị chứa bã, hàm lượng chất hữu 

cơ cao ước tính phát sinh khoảng 0,5 m3/ngày 

 Nước thải rửa dụng cụ sau quá trình nấu: chủ yếu là nước vệ sinh thùng, chứa bể 

chứa, sàn nhà xưởng…. ước tính lượng nước thải phát sinh khoảng 2 m3/lần 

Tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh khoảng 3 m3/ngày. Nước thải từ các quá trình 

trên thường không ổn định và thay đổi tùy theo mỗi lần nhập cá, xuất sản phẩm, ngoài ra 

còn phụ thuộc vào quá trình làm việc của công nhân.  

Hệ thống thu gom và thoát nước thải sản xuất được xây dựng riêng biệt với hệ thống 

thoát nước mưa, hệ thống bao gồm các ống thoát nước thải PVC Ø140 và hố ga có kích 

thước 1m x 1m x 1m được bố trí dọc theo các dãy thùng ủ nước mắm và các khu vực phát 

sinh nước thải sau đó nước thải chảy về hố ga tập kết có kích thước 1m x 3m x 1,7 m rồi 

chảy về HTXLNT công xuất 5 m3/ngày.đêm nằm ở phía Bắc của cơ sở. (Sơ đồ mặt bằng 

thoát nước thải đính kèm ở phụ lục)  

Toàn bộ nước thải sau khi được thu gom, xử lý đảm bảo đạt QCVN 11-

MT:2015/BTNMT cột B theo ống nhựa PVC Ø140 chảy ra mương thoát nước chung của 

khu vực . 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt, Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Hạ tầng thu gom nước thải được đã xây dựng tách riêng với hệ thống thu gom nước 

mưa; 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh không để phát tán ra ngoài; 

- Sử dụng bể tự hoại 3 ngăn để tiền xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh, nước thải sau bể 

tự hoại được thu gom tự chảy về hệ thống xử lý nước thải của công ty 

Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của dự án như sau: 
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Tính toán thể tích bể tự hoại cần cho lượng công nhân khoảng 08 người: 

Bể yêu cầu xây bằng bê-tông cốt thép, chìm dưới đất và có hệ thống ống dẫn nước thải 

sau xử lý vào hệ thống xử lý chung của công ty để tiếp tục xử lý. 

Tính toán thể tích bể tự hoại cần thiết: 

Wbth = Wn + Wc 

Trong đó: 

Wn: Thể tích nước của bể 

Wc: Thể tích cặn của bể 

Thể tích nước: Wn = K x Q 

Q: Lưu lượng nước trung bình vào bể tự hoại, Q = 0,96 m3/ngày 

K = 1,2: Hệ số lưu lượng (thời gian lưu nước tại bể tự hoại (ngày)) 

Wn = 0,96 x 1,2 = 1,15 m3 

Thể tích cặn: 

Wc = [a.T(100 – W1).b.c]N/[(100 - W2).1000] 

a = 0,25 L/người.ng: Lượng cặn trung bình một người thải ra một ngày. 

T = 180 ngày: Thời gian giữa hai lần lấy cặn.  

b  = 0,7: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%). 

c  = 1,2: Hệ số kể đến việc để lại một phần (20%) cặn đã lên men khi hút cặn để giữ lại 

vi sinh vật, giúp quá trình lên men cặn được nhanh chóng. 

N = 8: Số người mà bể phục vụ 

W1: Độ ẩm cặn tươi vào bể là 95% 

W2: Độ ẩm của cặn khi lên men là 90%  

Wc = [0,25 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2] x 8/[(100 – 90) x 1000]= 0,15m3 

Suy ra dung tích bể tự hoại là: Wbth = 1,15 + 0,15 =  1,3 m3. 

Cấu tạo gồm 3 ngăn: ngăn phân hủy, ngăn lắng và ngăn lọc. 

Nước thải sinh hoạt Bể tự hoại 3 ngăn Tự thấm 
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Nguyên lý làm việc: 

Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại để xử lý. 

Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn lắng và phân hủy cặn. Tại ngăn này, các cặn 

rắn được giữ lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác dụng của vi sinh 

vật kỵ khí. Sau đó, nước qua ngăn chứa nước. Tại đây, các thành phần hữu cơ có trong nước 

thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau ngăn lắng cặn, nước được 

đưa qua ngăn lọc với vật liệu lọc bao gồm sỏi, than, cát được bố trí từ dưới lên trên nhằm 

tách các chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng 

khí từ quá trình phân hủy. Sau bể tự hoại, hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh 

dưỡng (nitơ, phospho) giảm khoảng 80%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn 

lơ lửng giảm khoảng 90%.  

Nước thải từ sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh và bồn rửa tay được thu gom và xử lý 

bằng bể tự hoại 3 ngăn hiện hữu tại cơ sở sau đó sẽ đấu nối vào mương thoát nước chung 

của khu vực. 

Vị trí bố trí hầm tự hoại để tiện cho việc thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh của dự 

án như sau: 

 1 hầm tự hoại tại khu vực nhà vệ sinh của xưởng (vị trí thể hiện trong bản vẽ mặt 

bằng hệ thống thoát nước thải) 

 

Hình 3. Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn 

1.3.2. Nước thải sản xuất  

Toàn bộ nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom và xử lý bằng hệ thống 

xử lý nước thải. Lượng nước thải phát sinh tại xưởng sản xuất nước mắm là 3 m3/ngày.đêm 

với hệ số k=1,2 ta sẽ được lượng nước thải phát sinh một ngày là 3,6 m3/ngày.  

Chủ Cơ đã xây dựng HTXLNT với công xuất 5 m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ lượng 
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nước phát sinh tại cơ sở. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 

11:2015/BTNMT, cột B trước khi xả thải mương thoát nước chung của khu vực.  

Tóm tắt nguyên lý thu gom và xử lý nước thải của xưởng được trình bày trong hình 

sau. 

 

Hình 4. Sơ đồ quy trình thu gom và xử lý sơ bộ nước thải của nhà máy  

Tất cả các loại nước thải trên sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

nhà máy với công suất 5 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 11-

MT:2015/BTNMT cột B thì được thải vào mương thoát nước chung của khu vực. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của nhà máy như sau:  

Nước thải từ quá trình ủ lên 

men 

Nước thải từ quá trình 

chượp 

Nước thải từ quá trình rửa 

dụng cụ sau quá trình nấu 

Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của nhà máy 
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 Hình 5. Quy trình xử lý nước thải công suất 5 m3/ngày 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải 

 Nước thải từ các khu vực sản xuất theo đường ống chảy về bể lọc, bể lọc có tác dụng 

lọc bớt cặn, xác cá, vảy cá và giảm mùi. Đồng thời tại đây sẽ được châm nước sạch vào để 

giảm độ mặn của nước thải. 

Nước sẽ tiếp tục qua bể kỵ khí, tại đây nước thải loại bỏ chất hữu cơ, chất khó phân 

hủy, giảm nồng độ BOD trong nước thải tới 80-90%. 

Nước sau bể kỵ khí chảy qua bể hiếu khí, tại đây sẽ tiến hành khuấy trộn nhờ máy 

khuấy chìm, vi sinh vật thiếu khí tiến hành quá trình nitrat hóa được diễn ra nhờ vi khuẩn 

Nitrosomonas và Vi khuẩn nitro bacter. Ở giai đoạn đầu tư amoni được chuyển thành nitrti 

Nước thải 

Bể lọc 

Bể kỵ khí 

Bể anoxic 

Bể pha trộn 

Bể chứa bùn 

Bể nước sạch 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

11-MT:2015/BTNMT, cột B, 

thải mương thoát nước chung 

của khu vực 

Bùn thải 

Bể MBBR 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bồn lọc thô 

Bồn chứa hóa chất 

Bùn 

hoàn 

lưu 
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và bước thứ 2 nitrit được chuyển thành nitrat 

  NH4
- + 1,5 O2 -> NO2

- + 2H+ + H2O 

  NO2
- + 0,5 O2

 -> NO3
_ 

Việc kết hợp bể bùn hoạt tính xử lý và quá trình xử lý thiếu khí sẽ tận dụng được 

lượng cacbon khi khử BOD, do đó không phải cấp thêm lượng cacbon khi cần khử NO3
_ 

trong nước thải. 

Nước thải sau bể anoxic được đưa vào bể pha trộn, tại đây vi sinh vật được tăng khả 

năng tiếp xúc với oxy, vi sinh vật tiến hành quá trình oxy hóa các chất hữu cơ có trong nước 

thải tiến hành tổng hợp và sản sinh ra các tế bào mới, đồng thời phân hủy các nội bào, các 

chất hữu cơ.  

Nước thải được tiếp tục đưa vào bể MBBR, tại đây được trang bị các vật liệu làm giá 

thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển, đồng thời quá trình cung cấp oxy 

diễn ra liên tục làm các giá thể luôn chuyển động không ngừng trong toàn bể. Mật độ vi sinh 

ngày càng gia tăng làm tăng hiệu quả xử lý.  

Nước từ bể MBBR được chảy vào bể lắng, các chất lơ lửng được lắng xuống đáy bể và 

chảy vào bể chứa bùn, một phần bùn sẽ được tuần hoàn lại bể MBBR đảm bảo nồng độ vi 

sinh trong bể MBBR luôn ổn định vào không hao hụt.  

Nước từ bể lắng tự chảy vào bể khử trùng, tại đây tiến hành châm hóa chất để loại bỏ 

các vi sinh vật gây bệnh có trong nước thải. 

Nước từ bể khử trùng chảy vào bồn lọc thô giúp loại bỏ các cặn bẩn còn sót lại đồng 

thời giảm màu, mùi trong nước thải. Bồn lọc thô có cấu tạo bằng inox, bên trong chứa vật 

liệu lọc là than hoạt tín, cát lọc và sỏi đỡ. Trung bình 5 ngày cơ sở sẽ tiến hành rửa lọc một 

lần. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 11-MT:2015/BTNMT cột B trước khi chảy vào mương 

thoát nước chung của khu vực. 

Bảng 7. Các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải công suất 5 m3/ngày đêm 

STT Hạng mục Số lượng Ghi chú 

1 
Bể lọc 

Kích thước: D = 1,225m; R = 0,8m; H= 

1,7m  

 01 
 Bê tông cốt thép, 

chống thấm 

2 
Bể kỵ khí: 

Kích thước: D = 2,4m; R = 1,225m; H= 

1,7m 

 01 
 Bê tông cốt thép, 

chống thấm 

3 
Bể anoxic 

Kích thước: D =2,2; R=1,0m; H=1,7m 
 01 

 Bê tông cốt thép, 

chống thấm 
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4 
Bể pha trộn 

Kích thước: D= 1,2 m; R = 1,0m; H=1,7m 
 01 

 Bê tông cốt thép, 

chống thấm 

5 
Bể MBBR 

Kích thước: D=3,3m; R= 2,175m; H=1,7m 
 01 

Bê tông cốt thép, 

chống thấm 

6 
Bể lắng 

Kích thước: D= 1,2m; R= 1,2m; H=1,7m  01 
Bê tông cốt thép, 

chống thấm 

7 
Bể khử trùng 

Kích thước: D=1,1m; R=1,2m ; H=1,7m 
 01 

 Bê tông cốt thép, 

chống thấm 

8 
Bể chứa nước sạch 

Kích thước:D=1,0 m; R=1,2m; H=1,7m 
 01 

 Bê tông cốt thép, 

chống thấm 

9 
Bể chứa bùn 

Kích thước:D=1,0m; R=1,0m; H=1,7m 
 01 

 Bê tông cốt thép, 

chống thấm 

10 
Bồn lọc 

Kích thước:φ=0,4m; H=1,7m 
 01  Bồn inox 

Lượng hóa chất sử dụng:  

Bảng 8. Lượng hoá chất sử dụng trong 1 ngày 

STT 

Tên hóa chất 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

1 Chlorine 1,6 

Điện năng sử dụng: 

STT Tên thiết bị Số lượng 
Công suất  

(kW/h) 

Số giờ  

hoạt động 

Công suất 

(kW/ngày) 

1 Bơm thu gom 1 0,75 4 3 

2 Bơm nước sạch 1 0,4 8 3,2 

3 Máy thổi khí 2 2 24 96 

4 Bơm bùn 1 0,75 12 9 

5 Bơm định lượng 1 0,2 8 1,6 

6 Bơm nước thải sau xử lý 1 0,4 8 3,2 

Tổng cộng 116 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nhiên liệu, nguyên vật 

liệu và sản phẩm của cơ sở; phương tiện ra vào xưởng của công nhân viên và 

khách hàng 

Trong quá trình hoạt động của xưởng sản xuất nước mắm, các phương tiện vận tải chở 

nguyên vật liệu và phương tiện của công nhân làm việc ra vào xưởng phát sinh lượng khí 

thải phát tán vào môi trường xung quanh. Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào xưởng sản xuất, Chủ đầu tư đã 
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thực hiện các biện pháp sau: 

 Biện pháp quản lý: 

 Đối với xe chở hàng của xưởng sản xuất, người phụ trách lái xe phải được học đầy đủ 

các luật về giao thông và các quy định về vận chuyển. Lái xe được giao trách nhiệm 

chăm sóc và quản lý xe cụ thể; 

 Đối với các phương tiện là xe máy ra vào xưởng sản xuất: đi vào khuôn viên xưởng 

sản xuất phải tắt máy, dắt bộ; 

 Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ thuật 

của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy định 

khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông; 

 Phun nước phía bên ngoài nhà xưởng; 

 Trồng cây xanh xung quanh xưởng sản xuất nhằm hạn chế phát tán bụi và khí thải ra 

môi trường, đồng thời tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu khu vực xưởng sản xuất. 

 Biện pháp kỹ thuật: 

 Xe của xưởng sản xuất được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, 

đảm bảo các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường; 

 Xe chở đúng tải trọng để giảm thiểu phát thải bụi và khói thải ra môi trường. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi từ quá trình sản xuất nước mắm 

 Dùng enzyme xịt khử mùi sau mỗi công đoạn. 

 Cần những công nhân có kinh nghiệm lâu năm, hiểu rõ quy trình sản xuất, nắm vững 

kĩ thuật để hạn chế giai đoạn chuyển hóa nước mắm tránh vừa hao tổn lượng đạm 

cần thiết, vừa tránh tạo mùi khó chịu trong sản phẩm. 

 Trang bị thiết bị bảo hộ lao động như khẩu trang hoạt tính cho công nhân trực tiếp 

làm việc tại các công đoạn này. 

 Thông thoáng nhà xưởng bằng cách lắp các quạt thông gió để cưỡng bức không khí 

và đẩy nhanh quá trình trao đổi khí với các khu vực xung quanh. 

 Xưởng lắp nhiều cửa sổ lấy sáng. 
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 Tăng cường trồng thêm cây xanh trên các khu vực bao quanh xưởng sản xuất để cải 

thiện điều kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí. 

Hiện tại nhà xưởng đã lắp đặt 8 quạt thông gió, trong đó 3 cái tại showroom, nhà ở 1 2 

cái, nhà ở 2 1 cái, khu vực chiết rót 1 cái, kho thành phẩm 1 cái vì khu vực nhà ủ cá cần kín 

gió vì vậy chủ dự án không lắp quạt mà để thông thoáng tự nhiên. 

Thông số kĩ thuật của quạt thông gió được lắp trong xưởng sản xuất: 

STT Tên sản phẩm Số lượng Xuất xứ Hiệu suất 

1 Quạt thông gió vuông 8 Việt Nam 80% 

2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi từ quá trình lưu chứa chất thải 

Để giảm thiểu tác động mùi hôi phát sinh từ khu vực lưu chứa rác thải, chủ đầu tư sẽ 

thực hiện các biện pháp sau:  

- Đã bố trí mặt bằng lưu chứa chất thải và xử lý nước thải thuận tiện, cách xa khu vực 

sản xuất không làm ảnh hưởng đến công trình nhà xưởng; 

- Hầm tự hoại được xây dựng ngầm nên hạn chế phát sinh mùi hôi; 

- Kho chứa được khóa cẩn thận, hạn chế người không có phận sự đi vào; 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải từ sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của nhân viên làm việc tại xưởng chế 

biến nước mắm. Số lượng lao động tại xưởng hiện là 8 người và lượng rác thải ước tính theo 

đầu người khoảng 1,2 kg/ngày (quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2010). 

Do đó, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 9,6 kg/ngày. 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, Chủ đầu tư đã thực hiện các biện 

pháp sau:  

- Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa có dung tích 240 lít đứng, có nắp 

đậy và đưa về khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt của xưởng sản xuất, sau đó chất 

thải được đơn vị chức năng tại địa phương đến thu gom và vận chuyển về nơi xử lý chất 

thải tập trung theo đúng quy định. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang     24 

- Khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 4 m2. Khu có mái che và có tường bao 

quanh, có độ cao so với đường nội bộ để tránh nước mưa tràn vào. Được bố trí khu vực 

cổng bảo vệ để nhân viên thu rác dễ dàng vào lấy rác đem xử lý đúng quy định. 

- Chủ cơ sở sẽ bố trí thêm số lượng thùng chứa rác tại các vị trí cần thiết trong xưởng sản 

xuất tiện lợi cho công nhân rỏ rác, giữ vệ sinh chung cho xưởng sản xuất. Trong trường 

hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ liên hệ với đơn vị thu gom thay đổi tần suất thu gom để 

thuận lợi cho việc quản lý chất thải rắn của chủ đầu tư. 

- Chủ đầu tư cơ sở sẽ tuân thủ theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về quản lý chất thải và 

phế liệu. 

3.2. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại 

Sau quá trình ủ cá và kéo rút nước mắm thành phầm, phần còn lại trong thùng chủ yếu 

là xác cá, ngoài ra quá trình đóng gói phát sinh lượng lớn chất thải rắn bao gồm: chai đựng 

nước mắm, bao bì, nhãn dán bị lỗi, thùng carton…  

Xác cá thành phần gồm chủ yếu là xương cá và da cá, phần chất thải rắn này được xử 

lý triệt để và không tạo ra rác thải và gây ô nhiễm mùi nghiêm trọng cho khu vực dự án. 

Theo ước sau khi hoàn thành quá trình sản xuất thì tỉ lệ giữa khối lượng cá cho cần cho 

quy trình với khối lượng xác cá là: khoảng 9 tấn cá tươi cho vào thùng (12 tấn) cho ra 

khoảng 2 đến 3 tấn xác cá. 

Ngoài ra, Dự án còn phát sinh các loại rác thải không nguy hại khác gồm: chai đựng 

nước mắm bị lỗi, bao bì hư hỏng, thùng carton, … 

Chất thải rắn sản xuất không nguy hại được liệt kê theo bảng sau: 

Bảng 9. Thành phần và khối lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại 

Thành phần Đơn vị Khối lượng 

Xác cá sau khi ủ cá Kg/tháng 20.000 

Thùng carton thải, giấy thải, bao bì hư hỏng Kg/tháng 15 

Chai đựng nước mắm bị lỗi Kg/tháng 5 

Tổng cộng Kg/tháng 20.020 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sản xuất không nguy hại, Chủ đầu tư đã thực 

hiện các biện pháp sau: 
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- Phân loại chất thải rắn công nghiệp không nguy hại thành nhóm có thể thu hồi phế liệu 

và nhóm không thể thu hồi phế liệu. 

- Đối với nhóm có thể thu hồi phế liệu, xưởng sản xuất bán cho đơn vị thu mua phế liệu. 

- Xác cá sau khi hoàn thành quy trình sản xuất sẽ được cơ sở bán theo từng thùng cho các 

hộ chăn nuôi làm thức ăn cho gia súc hoặc bán cho các hộ trồng trọt làm phân bón, xác 

cá được chủ cơ sở bán cho các đơn vị thu mua ngay trong ngày. Các đơn vị thu mua phải 

có giấy phép thu gom vận chuyển rác thải rắn không nguy hại theo mục đích sử dụng. 

(Hợp đồng đính kèm phụ lục) 

- Chủ đầu tư cơ sở tuân thủ theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về quản lý chất thải và 

phế liệu. 

4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Các loại chất thải nguy hại có tên trong danh mục kèm theo của Thông tư số 

08/2022/TT-BTNMT có thành phần và tải lượng phát sinh tại cơ sở được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 10. Số lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

STT Tên chất thải Trạng thái 
Số lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 1,0 16 01 06 

2 Pin ắc quy chì thải Rắn 0,5 16 01 12 

3 Giẻ lau bao tay nhiễm dầu Rắn 1,5 18 02 01 

4 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 6,5 18 01 03 

5 Thuỷ tinh thải Rắn 5 06 01 02 

Tổng 14,5  

(Nguồn: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa) 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Thu gom, phân loại, lưu chứa chất thải nguy hại trong khu vực lưu chứa chất thải nguy 

hại theo đúng quy định; 

- Chất thải nguy hại được để vào kho vật tư có diện tích 4 m2. Kho vật tư được dán nhãn 

cảnh báo CTNH và các thùng chứa phân loại thành phần CTNH riêng và dán nhãn từng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang     26 

ngăn, có nắp đậy kín. Nền nhà chứa xây dựng chống thấm, có rãnh thu nước xung 

quanh, có tường bảo vệ và có mái che. Kho được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 

- Chủ dự án đã kí hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển chất thải 

đến nơi xử lý theo đúng qui định. Đơn vị được phép thu gom yêu cầu phải có giấy phép 

thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại theo đúng qui định trong Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT về quản lý chất thải và phế liệu về Quản lý chất thải nguy hại do cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

- Thực hiện kê khai chất thải nguy hại theo đúng hướng dẫn trong Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT về quản lý chất thải và phế liệu. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn và rung động là những tác nhân gây ô nhiễm khá quan trọng và có thể gây ra 

những ảnh hưởng xấu đến môi trường, trước tiên là sức khỏe công nhân, lao động trực tiếp 

làm việc. Tiếng ồn và rung động được phát sinh từ các nguồn sau: 

- Tiếng ồn và rung động từ sản xuất: được phát sinh từ quá trình va chạm hoặc chấn 

động, chuyển động qua lại, do sự ma sát của các thiết bị và hiện tượng chảy rối của 

các dòng không khí, hơi. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ máy bơm nước của nhà 

xưởng, tuy nhiên với tần suất sử dụng thấp và mức độ ảnh hưởng là không đáng kể. 

- Tiếng ồn và rung động do các phương tiện giao thông vận tải trong phạm vi xưởng 

sản xuất. Đó là tiếng ồn phát ra từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, tiếng 

ồn từ ống xả khói, tiếng ồn do đóng cửa xe, tiếng rít phanh… Các loại xe khác nhau 

sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau như: xe du lịch (77dBA), xe bus (84dBA), xe vận 

tải (93dBA), xe môtô 4 thì (94dBA), xe môtô 2 thì (80dBA),…  

Để giảm thiểu tiếng ồn, Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Lắp đặt thiết bị có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ; 

- Trang bị bảo hộ lao động đúng kĩ thuật cho công nhân trực tiếp sản xuất; 

- Đăng kiểm các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 

- Trồng cây xanh có tán xung quanh dự án. 
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6.  Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

Để đảm bảo công trình xử lý nước thải của xưởng được vận hành liên tục và hiệu quả, 

Chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp như sau: 

- Cung cấp đầy đủ các yếu tố cần thiết cho quá trình vận hành của bảo công trình xử lý 

nước thải sơ bộ: nhân sự vận hành, cấp liên tục điện vận hành máy móc, cung cấp đầy 

đủ và liên tục hóa chất khử trùng. 

- Định kỳ theo dõi chế độ vận hành của máy móc thiết bị, kịp thời bảo trì, sửa chữa và 

thay thế khi có hỏng hóc. Máy móc luôn có thiết bị dự phòng và đảm bảo trong chế độ 

sẵn sàng hoạt động. 

- Thường xuyên theo dõi chất lượng nước thải để kịp thời từ đó phát hiện các sự cố có 

khả năng xảy ra như lưu lượng, hóa chất, máy bơm … và khắc phục khi có sự cố. 

- Sự cố bể tự hoại: Định kỳ 1 năm/lần bơm hút bể tự hoại. Nếu xảy ra sự cố, Chủ Cơ sở 

sẽ kịp thời sửa chữa, khắc phục để tránh gây tác động tới môi trường. 

- Có kế hoạch kinh phí bảo trì định kỳ 06 tháng/lần toàn bộ công trình. 

7.  Công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác: không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Trong quá hoạt động, cơ sở đã có thay đổi địa điểm tiếp nhận nước thải (nhưng không 

thay đổi về công nghệ xử lý nước thải) so với kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê 

duyệt của “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” ngày 15 tháng 03 năm 2021.  

Sơ đồ xả thải theo với kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt của cơ sở: 

 

Sơ đồ xả thải sau khi thay đổi: 

 

Nước thải phát 

sinh tại cơ sở 

Hệ thống xử lý 

nước thải 

Mương thoát nước 

chung của khu vực 

Nước thải phát 

sinh tại cơ sở 

Hệ thống xử lý 

nước thải 

Suối nhỏ 
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9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp phép: không có 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: không có 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang     29 

CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

 Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt chủ yếu là từ các hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên làm việc tại Cơ sở.  

 Nguồn phát sinh nước thải từ quá trình sản xuất. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 5 m3 ngày/đêm (trong đó nước thải sinh hoạt là 0,96 

m3 ngày/đêm, nước thải sản xuất 3 m3 ngày/đêm) 

- Dòng nước thải:  

 Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn và dẫn 

vào mương thoát nước chung của khu vực. 

 Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất sẽ được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử 

lý nước thải với công suất 5 m3 ngày/đêm trước sẽ được thải ra mương thoát nước 

chung của khu vực. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: QCVN 

11-MT:2015/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy 

sản. 

- Vị trí tiếp nhận nước thải của Cơ sở: Ống dẫn thoát nước thải sau xử lý có kích 

thước PVC Ø40 ra mương thoát nước chung của khu vực. Tọa độ vị trí xả nước thải 

(hệ tọa độ VN2000): X(m) = 1129361.911; Y(m) = 444630.443 

- Phương thức xả thải: Nước thải sau khi được xử lý qua HTXLNT sẽ tự chảy ra 

nguồn tiếp nhận. 

- Nguồn tiếp nhận: Mương thoát nước chung của khu vực. 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải: Không 
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 CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1.  Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

- Thời gian quan trắc: 17/12/2020; 25/05/2021; 24/12/2021 

- Vị trí quan trắc:  

o Mẫu nước thải tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải (ký hiệu NT1) 

o Mẫu nước thải tại hố thu gom cuối cùng trước khi thải ra môi trường (ký hiệu 

NT2) 

- Số lượng mẫu quan trắc: 2 mẫu/ 1 lần quan trắc 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: 

o Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (số Vilas 778, số vimcerts 076) 

o  Công ty TNHH phân tích kiểm nghiệm Việt Tín (số Vilas 1074, số vimcerts 211) 

Bảng 11. Kết quả quan trắc nước thải ngày 17/12/2020  

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 11-

MT:2015/BTNMT, Cột B NT1 NT2  

1 pH -- 7,16 7,2 5,5-9 

2 BOD mgO2/l 8.215 11 50 

3 COD mgO2/l 14.520 23 150 

4 TSS mg/l 35 30 100 

5 Amoni mg/l 1.120 2,73 20 

6 Tổng Nitơ mg/l 1.815 15,3 60 

7 Tổng phốtpho mg/l 88,3 0,21 20 

8 Tổng dầu mỡ ĐTV mg/l 1.200 KPH 20 

9 Tổng coliforms MPN/l 5 x 103 1,1 x 103 5.000 

10 Clo dư Mg/l KPH KPH 2 

(Nguồn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng) 
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Bảng 12. Kết quả quan trắc nước thải ngày 25/05/2021 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 11-

MT:2015/BTNMT, Cột B NT1 NT2  

1 pH -- 7,35 7,09 5,5-9 

2 BOD mgO2/l 170 4,10 50 

3 COD mgO2/l 318 14,0 150 

4 TSS mg/l 1365 19 100 

5 Amoni mg/l 182 6,09 20 

6 Tổng Nitơ mg/l 249 9,24 60 

7 Tổng phốtpho mg/l 73,7 2,48 20 

8 Tổng dầu mỡ ĐTV mg/l 2,20 KPH 20 

9 Tổng coliforms MPN/l 2,4x106 KPH 5.000 

10 Clo dư Mg/l KPH KPH 2 

(Nguồn: Công ty TNHH phân tích kiểm nghiệm Việt Tín) 

Bảng 13. Thống kê kết quả quan trắc nước thải ngày 24/12/2021 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 11-

MT:2015/BTNMT, Cột B NT1 NT2  

1 pH -- 5,14 7,25 5,5-9 

2 BOD mgO2/l 990 5,60 50 

3 COD mgO2/l 1820 20,0 150 

4 TSS mg/l 137 KPH 100 

5 Amoni mg/l 251 3,64 20 

6 Tổng Nitơ mg/l 317 15,7 60 

7 Tổng phốtpho mg/l 8,25 7,75 20 

8 Tổng dầu mỡ ĐTV mg/l 50,8 KPH 20 

9 Tổng coliforms MPN/l 9x108 4,2x102 5.000 

10 Clo dư Mg/l KPH KPH 2 

(Nguồn: Công ty TNHH phân tích kiểm nghiệm Việt Tín) 
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2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải:  

- Thời gian quan trắc: 17/12/2020 

- Vị trí quan trắc:  

o Mẫu không khí tại cổng ra vào của dự án (ký hiệu KK1) 

o Mẫu không khí trong khu vực xưởng sản xuất (ký hiệu KK2) 

- Số lượng mẫu quan trắc: 2 mẫu/ 1 lần quan trắc 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng (số Vilas 

778, số vimcerts 076) 

Bảng 14. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh ngày 17/12/2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 26: 

2010/BTNMT 

QCVN05: 

2013/BTNMT KK1 

01  Nhiệt độ  oC 29,5 - - 

02  Độ ẩm  % 67,4 - - 

03  Tốc độ gió  m/s 0,3 - - 

04  Tiếng ồn  dBA 56-58 70 - 

05  Bụi mg/m3 0,09 - 0,3 

06  NO2 mg/m3 0,07 - 0,20 

07  CO mg/m3 3,56 - 30 

08  SO2 mg/m3 0,10 - 0,35 

(Nguồn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng) 

Bảng 15. Kết quả phân tích môi trường không khí làm việc ngày 17/12/2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 03:2019/BYT 
KK2 

01  Nhiệt độ (*) oC 29,7 18 - 32(1) 

02  Độ ẩm (*) % 67,8 40 - 80(1) 

03  Tốc độ gió (*) m/s 0,3 0,2 - 1,5(1) 

04  Tiếng ồn (*) dBA 66-68 ≤ 85(2) 

05  Bụi mg/m3 0,13 8(3) 

06  NO2 mg/m3 0,12 5 

07  CO mg/m3 3,33 20 

08  SO2 mg/m3 0,21 5 

(Nguồn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng) 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn 

thành của cơ sở được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 16: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT Tên hạng mục 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự kiến 

đạt được khi kết thúc 

giai đoạn vận hành 

thử nghiệm 

1 

Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 5 m3/ngày 

đêm. 

 01/08/2022  21/10/2022  

100% công suất hoạt 

động chính thức 

3 
Nhà tập kết chất thải 

sinh hoạt 4 m2  01/08/2022  21/10/2022  
100% công suất hoạt 

động chính thức 

4 
Khu vực lưu trữ chất 

thải sản xuất 
 01/08/2022  21/10/2022  

100% công suất hoạt 

động chính thức 

5 
Kho chứa CTNH tập 

trung 4 m2  01/08/2022  21/10/2022  
100% công suất hoạt 

động chính thức 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

1.2.1. Nước thải 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm của Công ty được thực hiện trong vòng 3 tháng (90 

ngày), chủ cơ sở cam kết chỉ hoạt động vận hành thử nghiệm sau khi các công trình xử lý 

chất thải đạt yêu cầu đưa vào vận hành thử nghiệm. Kế hoạch chi tiết thời gian dự kiến lấy 

các loại mẫu chất thải đã hoàn thành của Cơ sở trước khi thải ra môi trường được trình bày 

chi tiết trong bảng bên dưới: 
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Bảng 17: Kế hoạch chi tiết thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

môi trường 

STT Vị trí lấy mẫu Thời gian Tần suất Số mẫu/đợt 

I. Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

1 Đầu vào hệ thống 01/08/2022 – 14/10/2022 

(75 ngày) 

Lần 1: 01/08/2022 

Lần 2: 16/08/2022 

Lần 3: 31/08/2022 

Lần 4: 15/09/2022 

Lần 5: 30/09/2022 

15 ngày/đợt 
02 mẫu tổ 

hợp 2 Đầu ra hệ thống 

II. Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

1 Đầu vào hệ thống 15/10/2022 1 ngày/đợt 1 mẫu đơn 

2 Đầu ra hệ thống 
15/10/2022 – 21/10/2022 

(7 ngày) 
1 ngày/đợt 1 mẫu đơn 

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công 

trình, thiết bị xử lý chất thải được trình bày chi tiết trong bảng bên dưới: 
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Bảng 18: Kế hoạch quan trắc nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

STT 

Vị 

trí 

giám 

sát 

Thông số 

giám sát 
Tần suất giám sát 

Số 

lượng 

mẫu 

Loại 

mẫu  

Quy chuẩn so 

sánh  

1 

Đầu 

vào 

hệ 

thống pH, BOD5, 

COD, TSS, 

Amoni, 

tổng N, 

tổng P, 

Tổng dầu 

mỡ ĐTV, 

Clo dư, 

Coliform 

Lần 1: từ ngày 1 – ngày 15 

sau khi bắt đầu vận hành 

thử nghiệm. 

Lần 2: từ ngày 16 – ngày 

30 sau khi bắt đầu vận 

hành thử nghiệm. 

Lần 3: từ ngày 31 – ngày 

45 sau khi bắt đầu vận 

hành thử nghiệm. 

Lần 4: từ ngày 46 – ngày 

60 sau khi bắt đầu vận 

hành thử nghiệm. 

Lần 5: từ ngày 61 – ngày 

75 sau khi bắt đầu vận 

hành thử nghiệm. 

5 mẫu 

Mẫu 

tổ 

hợp 

QCVN 

11:2015/BTNMT, 

Cột B 

2 

Đầu 

ra hệ 

thống 

5 mẫu 

Mẫu 

tổ 

hợp 

3 

Đầu 

vào 

hệ 

thống 

pH, BOD5, 

COD, TSS, 

Amoni, 

tổng N, 

tổng P, 

Tổng dầu 

mỡ ĐTV, 

Clo dư, 

Coliform 

Sau khi lấy xong 5 lần (75 

ngày) thì tiến hành lấy 7 

mẫu trong 7 ngày liên tiếp. 

Trong đó, lần đầu của 7 

ngày liên tiếp lấy 1 mẫu 

đầu vào và 1 đầu ra, 6 ngày 

còn lại lấy 6 đầu ra.  

1 mẫu 
Mẫu 

đơn 
 

QCVN 

11:2015/BTNMT, 

Cột B 
4 

Đầu 

ra hệ 

thống 

7 mẫu 
Mẫu 

đơn 
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1.2.2. Chất thải rắn 

(a). Giám sát chất thải sinh hoạt 

- Thông số giám sát: Khối lượng, biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu. 

- Vị trí giám sát: tại nhà tập kết chất thải sinh hoạt. 

- Tần suất giám sát: Hằng ngày. 

- Quy định so sánh: Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về quản lý chất thải và phế liệu. 

(b). Giám sát chất thải sản xuất 

- Thông số giám sát: Khối lượng, biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu. 

- Vị trí giám sát: tại khu vực lưu trữ chất thải sản xuất bên trong nhà xưởng.  

- Tần suất giám sát: Hằng ngày. 

- Quy định so sánh: Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về quản lý chất thải và phế liệu. 

(c). Giám sát chất thải nguy hại 

- Thông số giám sát: Khối lượng, biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu. 

- Vị trí giám sát: tại kho chứa CTNH. 

- Tần suất giám sát: Hằng ngày. 

- Quy chuẩn so sánh: Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về quản lý chất thải và phế liệu. 

2. Chương trình quan trắc chất thải tự động theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 Quan trắc nước thải 

- Vị trí 

 01 điểm tại hố thu gom nước thải đầu vào 

 01 điểm tại hố thu gom cuối cùng trước khi thải ra cống thoát chung 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Tần suất báo cáo: 1 năm/lần 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, tổng N, tổng P, Tổng dầu mỡ 

ĐTV, Clo dư, Coliform 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 11-MT:2015/BTNMT- cột B. 

2.2. Quan trắc môi trường không khí: không có 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Xưởng sản xuất nước mắm Huỳnh Khoa” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa 

Địa chỉ: Tổ 5 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang     37 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Việc thực hiện quan trắc môi trường là một trong những chức năng quan trọng của 

công tác quản lý chất lượng môi trường và cũng là một trong những phần rất quan trọng 

trong công tác kiểm soát chất lượng môi trường. Để đảm bảo các hoạt động của Cơ sở 

không gây ô nhiễm môi trường và đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế ô nhiễm, 

chương trình giám sát chất lượng môi trường sẽ được áp dụng trong suốt thời gian hoạt 

động của Cơ sở như sau: 

- Hằng năm, công ty tiến hành thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ, kinh phí 

thực hiện cho 1 đợt báo cáo khoảng 20.000.000 VNĐ/năm. 

- Kinh phí thực hiện công tác thu gom chất thải sinh hoạt khoảng 

1.000.000VNĐ/tháng. 

- Kinh phí thực hiện công tác thu gom chất thải nguy hại khoảng 20.000.000 

VNĐ/năm. 

Công ty TNHH Kinh Doanh Nước mắm Huỳnh Khoa chịu trách nhiệm trực tiếp tổ 

chức thực hiện quan trắc môi trường. 
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 CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 Ngày 18/04/2022: Phòng Cảnh sát Môi trường kiểm tra Công ty TNHH Kinh Doanh 

Nước mắm Huỳnh Khoa về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường trong quá trình hoạt động sản xuất, chế biến nước mắm của Công ty. Qua kết luận 

của Phòng Cảnh sát Môi trường cho thấy Công ty đã chấp hành đúng các thủ tục về môi 

trường, đã thu gom xử lý rác thải, vận hành hệ thống xử lý nước thải, vệ sinh khu vực kinh 

doanh. Tuy nhiên, Công ty chưa thu gom triệt để nước thải (số lượng không đáng kể) tại khu 

nguyên liệu, khu rửa can về hệ thống xử lý nước thải. (Biên bản kiểm tra được đính kèm ở 

phụ lục). 

 Chủ dự án sẽ tiến hành khai thông và nạo vét các mương thoát nước thải tại các khu 

vực phát sinh nước thải để đảm bảo toàn bộ nước thải sẽ được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải của cơ sở. 
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 CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở xin cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường 

và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

 Nước thải: Toàn bộ  nư ớ c thả i phát sinh từ  dự  án đư ợ c thu 

gom và xử  lý đạ t QCVN 14:2008/BTNMT, cộ t B - Quy chuẩ n kỹ  

thuậ t quố c gia về  nư ớ c thả i sinh hoạ t. 

 Chất thải rắn: Thu gom, phân loạ i tạ i nguồ n và vậ n chuyể n đế n 

nơ i xử  lý theo đúng yêu cầ u an toàn vệ  sinh. Cam kế t việ c 

quả n lý chấ t thả i rắ n tuân thủ  Luậ t Bả o vệ  môi trư ờ ng 17 

tháng 11 năm 2020, Nghị  đị nh số  08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 củ a Chính phủ , Thông tư  số  02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 củ a Bộ  Tài nguyên và Môi trư ờ ng. 
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